
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 40, ngách 23, TDP Quyết Tâm, ngõ 26 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC NAM 

0108399301

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3. Bốc xếp hàng hóa 5224

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
-Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
-Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
-Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh như ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác 
và thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ 
T, ống cao su...

4752

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, 
minimart, trung tâm thương mại, bán nhiều loại hàng hóa: 
quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang 
sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó 
lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc 
lào có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.

4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUOC NAM FOOD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic
Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2220

10. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

11. Bán buôn gạo 4631

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác như: 
Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả loại dùng 
để làm giống.

4620

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: đại lý, môi giới

4610

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy; 
- Bán buôn đá quý; 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa. Tuy nhiên những hàng hóa được 
mua bán là những loại còn có giá trị.

4669

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Dịch vụ đóng gói 8292
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18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-  Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Không 
bao gồm hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu 

8299

19. Trồng lúa 0111

20. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết: Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây làm 
thức ăn cho gia súc) và các loại cây lương thực có hạt khác 
như: lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê.

0112

21. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

22. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

23. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010(Chính)

24. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

25. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

26. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

27. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

28. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: không bao gồm hoạt động đấu giá bán lẻ qua internet

4791

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ

5221

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; 
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; 
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện; 
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;

4759

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
-  Gửi hàng; 
 - Giao nhận hàng hóa;

5229
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3.000.000.000 VNĐ

34. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình), 
cho hộ gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao 
và giải trí):
- Đồ dệt, trang phục và giầy dép;
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng;
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần 
áo...;
- Sách, tạp chí;
- Máy móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư 
hoặc có sở thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà;
- Hoa và cây;
- Thiết bị điện cho gia đình.

7729

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 145658644

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Bối Khê, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 40, ngách 23, TDP Quyết Tâm, ngõ 26 đường Ỷ La, Phường Dương 
Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGÔ VĂN LỘC Nam
10/12/1993 Kinh Việt Nam

21/03/2011 C.A tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145658644
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Bối Khê, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 40, ngách 23, TDP Quyết Tâm, ngõ 26 đường Ỷ La, Phường Dương 
Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN LỘC Nam

10/12/1993 Kinh Việt Nam

21/03/2011 C.A tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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